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 I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC  

1  64 
Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường 

thở) cho người lớn và trẻ em 
x x x x x 

2  65 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ x x x x x 

3  160 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang x x x x x 

4  216 Đặt ống thông dạ dày x x x x x 

5  218 Rửa dạ dày cấp cứu x x x x x 

 II. NỘI KHOA      

6  9 Chọc dò dịch màng phổi x x x x x 

7  247 Đặt ống thông hậu môn x x x x x 

8  339 Thụt tháo phân x x x x x 

 III. NHI KHOA  

9  2387 Tiêm trong da x x x x x 

10  2388 Tiêm dưới da x x x x x 

11  2389 Tiêm bắp thịt x x x x x 

12  2390 Tiêm tĩnh mạch x x x x x 

13  2391 Truyền tĩnh mạch x x x x x 

 XVIII. ĐIỆN QUANG  

14  1 Siêu âm tuyến giáp x x x  x 

15  15 
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, 

thận, bàng quang) 
x x x  x 

16  16 

Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến 

thượng thận, bàng quang, tiền liệt 

tuyến) 

x x x  x 

17  54 Siêu âm tuyến vú hai bên x x   x 

 XXI. THĂM DÒ CHỨC NĂNG  

18  33 Điện tim thường x x x x x 
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 XXII. HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU  

19  19 
Thời gian máu chảy phương pháp 

Duke 
x x x x x 

20  20 Thời gian máu chảy phương pháp Ivy x x x x x 

21  21 
Co cục máu đông (Tên khác: Co cục 

máu) 
x x x x x 

22  
119 

Tổng phân tích tế bào máu bằng máy 

đếm tự động 
x x x  x 

23  142 
Máu lắng (bằng phương pháp thủ 

công) 
x x x  x 

24  143 Máu lắng (bằng máy tự động) x x x  x 

25  
162 

Xét nghiệm số lượng và độ tập trung 

tiểu cầu (bằng máy đếm tổng trở) 
x x x  x 

 XXIII. HÓA SINH  

26  3 Định lượng Acid Uric x x x  x 

27  7 Định lượng Albumin x x x  x 

28  10 Đo hoạt độ Amylase x x x  x 

29  19 Đo hoạt độ ALT (GPT) x x x  x 

30  20 Đo hoạt độ AST (GOT) x x x  x 

31  25 Định lượng Bilirubin trực tiếp x x x  x 

32  26 Định lượng Bilirubin gián tiếp x x x  x 

33  27 Định lượng Bilirubin toàn phần x x x  x 

34  29 Định lượng Calci toàn phần x x x  x 

35  41 Định lượng Cholesterol toàn phần x x x  x 

36  51 Định lượng Creatinin x x x  x 

37  75 Định lượng Glucose x x x  x 

38  76 Định lượng Globulin x x x  x 

39  77 
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase)  
x x x  x 

40  83 Định lượng HbA1c x x x  x 
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41  84 
Định lượng HDL-C (High density 

lipoprotein Cholesterol) 
x x x  x 

42  133 Định lượng Protein toàn phần x x x  x 

43  143 Định lượng Sắt x x x  x 

44  158 Định lượng Triglycerid x x x  x 

45  166 Định lượng Urê x x x  x 

46  179 Định tính beta HCG (test nhanh) x x x x x 

47  194 Định tính Morphin (test nhanh) x x x x x 

48  196 Định tính Heroin (test nhanh) x x x x x 

49  206 
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy 

bán tự động) 
x x x x x 

 XXIV. VI SINH, KÝ SINH TRÙNG      

50  1 Vi khuẩn nhuộm soi x x x x x 

51  108 Virus test nhanh x x x x x 

52  117 HBsAg test nhanh x x x x x 

53  130 HBeAg test nhanh x x x x x 

54  144 HCV Ab test nhanh x x x x x 

55  169 HIV Ab test nhanh x x x x x 

56  319 Vi nấm soi tươi x x x x x 

(Tổng cộng 56 kỹ thuật) 
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